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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Tin không khí lạnh và thời tiết nguy hiểm trên biển:

Từ ngày 9-11/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ; ngày 10-11/10 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực nêu trên đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 
2. Tình hình mưa:

Trong tuần từ ngày 05/10 đến ngày 11/10, trên cả nước rải rác có mưa vừa, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 200 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Pa Nậm Cúm (Lai Châu) 212mm, Bát Xát (Lào Cai) 240mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 232mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 212mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 264mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 213mm.
3. Tình hình thủy văn: 
a) Các sông Bắc Bộ: Từ ngày 10-11/10, mưa lớn và lũ đầu nguồn truyền về đã gây một đợt lũ trên sông Thao và sông Đà. Mực nước sông Thao tại Lào Cai đã đạt đỉnh ở mức 81,41m (14h/11/10, dưới BĐ2: 0,59m); lúc 15h ngày 11/10, mực nước tại Lào Cai ở mức 81,34 m (dưới BĐ2: 0,66m), tại Yên Bái: 30,0m (mức BĐ1); lúc 13h ngày 11/10, mực nước trên sông Đà tại Mường Tè là 285,89m (trên BĐ1: 0,89m). Dự báo Mực nước sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ sẽ lên lại; sáng 12/10, mực nước tại Yên Bái sẽ lên mức 31,70m (dưới BĐ3: 0,30m), tại Phú Thọ ở mức 17,50 m (mức BĐ1), sau đó xuống chậm; trên sông Đà tại Mường Tè ở mức 286,50m (trên BĐ1: 1,50m). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.
b) Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Mực nước các hệ thống sông còn đang ở mức thấp và dao động nhỏ.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng đang ở dưới mức cho phép theo quy định; hiện đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường. Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00 ngày 11/10 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,31
	117,61
	1.636
	2.192
	215

	Hòa Bình
	116,04
	12,24
	2.960
	1.250
	117

	Tuyên Quang
	118,50
	47,29
	317
	68
	120

	Thác Bà
	54,30
	20,81
	
	
	58


Ngày 11/10, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công văn số 178/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, lưu lượng về hồ, chủ động điều chỉnh lưu lượng phát điện, sẵn sàng triển khai phương án xả lũ các hồ chứa theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
2. Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tổng số 133 hồ cập được nhật thông tin, hiện có 15 hồ xả nước qua tràn với tổng lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ, cụ thể như sau:

- Khu vực Bắc Bộ (43 hồ) có 11 hồ xả qua tràn: Thái An (41 m3/s), Mường Hum (33 m3/s), Sử Pán 2 (15 m3/s), Văn Chấn (75 m3/s), Tà Thàng (62 m3/s), Ngòi Phát (123 m3/s), Nậm Na 2 (470 m3/s), Nậm Mức (134 m3/s), Nậm Công 3 (23 m3/s), Tà Cọ (23 m3/s), Sông Miện 5 (80 m3/s).
- Khu vực Tây Nguyên (45 hồ), có 04 hồ xả qua tràn:  Đa Dâng 2 (15 m3/s), Ia Grai 1 (112 m3/s), Đăk Rung 1 (20 m3/s), Đăk Srôn (25 m3/s).
- Các khu vực còn lại (tổng số 45 hồ) không có hồ nào xả qua tràn.

3. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo số của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc đạt trung bình 54% dung tích thiết kế, cụ thể: khu vực Bắc Bộ đạt 70- 90%, nhiều hồ đã đầy nước; khu vực Trung Bộ đạt 30-65%; khu vực Tây Nguyên đạt 70-90%; khu vực Đông Nam Bộ đạt 50-85%. 

Các hồ chứa đã đầy nước hoặc gần đầy gồm: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Cấm Sơn (Bắc Giang); Khe Chè, Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Tân Giang (Ninh Thuận); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận); Biển Hồ, IaHrung (Gia Lai), Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk); Sông Mây, Gia Ui (Đồng Nai).

III. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 
Trong tuần, không có thông tin về thiệt hại do thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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